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Số: 2719/QĐ-UBND                                                   Đồng Xoài, ngày 28 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Dự án: Mở rộng Nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 465/TTr-STNMT ngày 17/9/2009, theo Tờ trình số 52/TTr-BCTBTGPMB ngày 27/8/2009 của Ban chuyên trách Bồi thường, giải phóng mặt bằng thị xã Đồng Xoài,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Mở rộng Nghĩa trang nhân dân Đồng Xoài.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, Ban chuyên trách Bồi thường, giải phóng mặt bằng thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
                                                                                                 CHỦ TỊCH









    Trương Tấn Thiệu
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PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ
Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án:

Mở rộng Nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài

(Kèm theo Quyết định số 2719/QĐ-UBND

ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh)


I. Căn cứ để lập Phương án:

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

Công văn số 1071/UBND-SX ngày 23/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương quy hoạch mở rộng diện tích khu nghĩa trang nhân dân thi xã.

II. Số liệu tổng hợp về diện tích các loại đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng.

1. Địa điểm thu hồi đất: Ấp 4, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.   

2. Tổng diện tích đất thu hồi: 

- Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 96.616 m2. Trong đó: Đất thổ cư có 400 m2; đất nông nghiệp có 96.216 m2. 

- Về nguồn gốc, hầu hết các hộ sử dụng ổn định trước thời điểm công bố quy hoạch và đủ điều kiện bồi thường.      

3. Tài sản trên đất bị ảnh hưởng: 

- Nhà cửa và công trình phụ: Có 01 nhà cấp IV với diện tích khoảng 12 m2.  

- Cây trồng: Chủ yếu là cây điều và một số cây lấy gỗ trồng ranh.  

4. Số liệu tổng hợp về số hộ dân, số nhân khẩu trong khu vực thu hồi đất: Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất là 12 hộ. Trong đó có khoảng 45 nhân khẩu trong độ tuổi lao động và có nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp trên đất bị thu hồi; 01 hộ có hộ khẩu thường trú tại địa điểm thu hồi đất.  

III. Mức bồi thường, hỗ trợ.
1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Đơn giá bồi thường đất:  

- Áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009. 

- Đối với đất nông nghiệp xen kẻ trong khu dân cư tập trung, đất vườn ao liền kề với đất ở khu dân cư tập trung ngoài việc bồi thường theo giá đất cùng mục đích sử dụng còn được hỗ trợ bằng 20% đơn giá đất ở liền kề. 

- Riêng đường hiện hữu vào Nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài được tính là đường liên thôn để làm cơ sở xác định vị trí đất. 

3. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình phụ và cây trồng: Áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

4. Chính sách hỗ trợ khác: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

IV. Chính sách tái định cư: 
- Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 và Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Tuy nhiên để đảm bảo các lô tái định cư không bị chia nhỏ làm mất kiến trúc quy hoạch thì: Nếu diện tích đất ở được giao để hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi nhỏ hơn 50 m2 thì không được xét giao đất tái định cư; từ 50 m2 đến 150 m2 thì được giao 1/2 lô; từ trên 150 m2 đến 300 m2 thì được giao 01 lô; từ trên 300 m2 đến 450 m2 thì được giao 1,5 lô; trên 450 m2 thì được giao 02 lô. 

- Khu vực bố trí tái định cư: Khu dân cư Trung tâm hành chính thị xã Đồng Xoài. 

- Tổng số lô tái định cư dự kiến: 15 lô, kích thước 01 lô tái định cư: 10m x 25-30 m (Kích thước 1/2 lô: 5m x 25-30m).

- Đơn giá thu tiền sử dụng đất tái định cư: Áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009. 

V. Kinh phí thực hiện dự án 


: 
  4.843.926.000 đồng.

a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân
:
  4.625.198.000 đồng.

Trong đó:

- Bồi thường về đất ở



:        
       24.000.000 đồng.

- Bồi thường về đất nông nghiệp


:           3.656.208.000 đồng.

- Hỗ trợ đất ở liền kề 



:              288.000.000 đồng.

- Bồi thường về nhà, công trình phụ

: 
       16.800.000 đồng.

- Bồi thường về cây trồng 



: 
     386.000.000 đồng.

- Hỗ trợ khác





: 
     254.190.000 đồng.

b) Kinh phí phục vụ công tác GPMB 2%
: 
       92.503.000 đồng.

c) Chi phí đo vẽ giải thửa



: 
       13.105.000 đồng.

d) Chi phí tư vấn lập quy hoạch


: 
     108.120.000 đồng.

e) Chỉnh lý biến động GCNQSD đất

: 
         5.000.000 đồng.

VI. Nguồn kinh phí thực hiện dự án: Sử dụng nguồn ngân sách thị xã Đồng Xoài. 

VII. Tiến độ thực hiện: Dự án dự kiến hoàn thành trong quý IV/2009.
